Tiết 43 :GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (tiếp)
I. MỤC TIÊU
1,Kiến thức
- HS phân tích và lập luận được để giải một số bài toán dạng toán  chung công việc, chuyển động,..  bằng cách lập hệ phương trình.
- Trình bày được lời giải bài toán một cách logic.
-Vận dụng được kiến thức vào thực tế, liên hệ để thấy được ứng dụng của Toán học trong đời sống. 
2, Năng lực:
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự học.
3,Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên : 
-Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu. SGK, SBT, phiếu học tập,  máy tính bỏ túi
2.Học sinh: thước thẳng, SGK,phiếu học tập của nhóm, máy tính bỏ túi
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
Cho hs nêu các bước giải toán bằng cách lập hệ phương trình.
HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	                      Ghi bảng

	
GV đưa đề bài bT 38 lên bảng phụ.


Yêu cầu học sinh điền vào bảng phân tích
	
	T chảy đầy bể

	2 vòi
	[image: ](h)

	Vòi 1
	x(h)

	Vòi 2
	y (h)





Yêu cầu học sinh trình bày lời giải để lập hê pt




1 học sinh khác giải hệ pt.




Gv đưa đề bài BT 39 lên bảng phụ




nếu 1 loại hàng có mức thuế VAT 10% em hiểu ntn ?



chọn ẩn số ?



biểu thị các đại lượng và lập pt.


Yêu cầu học sinh giải hê









BT:. Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba đi xe đạp từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đi được 1h rưỡi, cô Ba đi được 2h. Nếu hai người cùng đi từ hai địa điểm và cùng khởi hành thì sau 1h 15 phút họ cách nhau 10.5km. Tính vận tốc mỗi người biết làng cách thị xã 38km.

G: Đưa bảng phụ có ghi Bài 33 SGK.
-Gọi học sinh đọc nội dung bài toán 

? Nêu dạng toán và cách giải
?Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?

?Biểu thị các số liệu cần thiết để lập hệ phương trình?
- Hoạt động nhóm để lập hệ pt

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung


G: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm giải hệ phương tŕnh

? Một em lên bảng giải hệ phương trình

G: Kiểm tra hoạt động của các nhóm
Học sinh khác nhận xét kết quả của bạn
G: Nhận xét bổ sung
	


Hocj sinh điền vào bảng phân tích


	Năng suất 1 giờ

	[image: ] bể

	[image: ] bể

	[image: ] bể





1 học sinh lập hệ pt.





học sinh giải hệ pt.





học sinh đọc đề bài





Giá của hàng đó 100% kể thêm 10% tổng cộng là 110%






học sinh lập hệ pt.

































dạng toán cđ



Gọi vận tốc của bác Toàn là x (km/h) và vận tốc của cô Ba là y (km/h)
Đk:  x, y > 0

Theo bài ra ta có phương trình:
                  1,5 x + 2y = 38 
Lần sau quãng đường hai người đi là 
 (x + y ) . [image: ] (km)
Ta có phương trình : 
 (x + y ) . [image: ]= 38 - 10,5
    [image: ] x + y = 22
ta có hệ phương trình
[image: ] [image: ] [image: ]
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

	I-Chữa bài tập.
Bài 38 SGK.
Gọi thời gian đội I chảy riêng để đầy bể là x (h) , vòi 2 là y (h).
ĐK : x ; y > [image: ].
Mỗi giờ 2 vòi chảy được 1/[image: ]= [image: ] 
bể
Ta có pt : [image: ](1).
Vòi 1 chảy trong 10 phút = [image: ](h) được [image: ] bể.
Vòi 2 chảy trong 12 phút = [image: ](h) được [image: ] bể.
Theo bài ta có pt : [image: ](2)
Ta có hệ pt :[image: ]
giải hệ pt ta được x = 2 ; y = 4 (tndk)
vậy vòi 1 chảy riêng 2h đầy bể.
Vòi 2 chảy riêng 4 h đầy bể.
II-Luyện tập :
Bài 39 SGK.
Gọi số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT lần lượt là x ; y (triệu đồng), x ; y> 0.
Vậy loại hàng thứ nhất phải trả [image: ]
Loại hàng thứ 2 phải trả [image: ](triệu đ)
Ta có pt :[image: ] + [image: ] = 2, 17
cả 2 loại hàng phải trả [image: ].
Theo bài ta có pt [image: ] = 2,18.
Ta có hệ pt :[image: ]
[image: ]
Giải hệ ta được x =0,5 ; y =1,5 (tmdk)
vậy số tiền phải trả cho loại hàng thứ nhất không kể thuế VAT là 500000 đ.
Loại thứ 2 là 1,5 triệu đồng.
BT:. Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba đi xe đạp từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đi được 1h rưỡi, cô Ba đi được 2h. Nếu hai người cùng đi từ hai địa điểm và cùng khởi hành thì sau 1h 15 phút họ cách nhau 10.5km. Tính vận tốc mỗi người biết làng cách thị xã 38km.
Giải
Gọi vận tốc của bác Toàn là x (km/h) và vận tốc của cô Ba là y (km/h)
Đk:  x, y > 0
Lần đầu quãng đường bác Toàn đi là 1,5 x (km)
Quãng đường cô Ba đi là 2y (km)
Theo bài ra ta có phương trình:
         1,5 x + 2y = 38 
Lần sau quãng đường hai người đi là 
 (x + y ) . [image: ] (km)
Ta có phương trình : 
  (x + y ) . [image: ]= 38 - 10,5
    [image: ] x + y = 22
ta có hệ phương trình
[image: ][image: ] [image: ]
[image: ] [image: ] (TMĐK)
Vậy vận tốc của bác Toàn là 12 km/h
Vận tốc của cô Ba là 10 km/h


-Cho học sinh làm bài kt 15 phút
Câu1 (3đ)Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 
Câu 2(6đ).  Hai người làm chung một công việc thì sau 16h sẽ xong.
Nếu người thứ nhất làm một mình trong 3 giờ và người thứ hai trong 6 giờ thì cả hai người làm được 1/4 công việc. Tính thời gian mỗi người làm một mình xong toàn bộ công việc.
Hướng dẫn chấm
Câu1(3đ): nêu được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình(3đ) 
Câu 2(6đ). Giải
Gọi thời gian người thứ nhất  làm một mình xong toàn bộ công việc x (h) 
Gọi thời gian người thứ nhất  làm một mình xong toàn bộ công việc y (h (h).
ĐK : x ; y >16.
Mỗi giờ người thứ nhất  làm được [image: ]công việc.
Mỗi giờ người thứ hai làm được [image: ]công việc.
Mỗi giờ  cả hai người  làm được [image: ]công việc.
Ta có pt : [image: ](1).
3 giờ người thứ nhất  làm được [image: ]công việc.
6 giờ người thứ hai làm được [image: ]công việc.
 Theo bài ta có pt : [image: ](2)
Ta có hệ pt :[image: ]
giải hệ pt ta được x = 24 ; y = 48 (tndk)
Vậy người thứ nhất  làm một mình xong toàn bộ công việc trong 24 giờ 
người thứ hai làm một mình xong toàn bộ công việc trong 48 giờ 
HOẠT ĐỘNG 3 : VẬN DỤNG
*Học bài
 *Ôn tập kiến thức chương III.
*Trả lời các câu hỏi ôn tập chương.
*Học phần tóm tắt các kiến thức cần nhớ.
*Bài tập 40 ; 41 ; 42 SGK.

[bookmark: _GoBack]
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